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Tóm tắt 
Bảy hợp chất đã được phân lập từ cao chiết ethyl acetat lá cây khôi (Ardisia gigantifolia Stapf.). Cấu trúc của các hợp 

chất được xác định là acid benzoic (1), acid ferulic (2), acid vanillic (3), acid gallic (4), (3S,5R,6R,7E,9S)-megastigm-7-en-
3,5,6,9-tetrol (5), acid hexahydroxydiphenic (6) và acid 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylic (7) dựa trên việc phân tích phổ 
1D NMR, 2D NMR, MS và so sánh với tài liệu tham khảo. Trong đó, các hợp chất 5-7 lần đầu tiên được phân lập từ chi 
Ardisia và hợp chất 2, 3 lần đầu được phân lập từ loài A. gigantifolia. 

Từ khóa: Ardisia gigantifolia Stapf., Megastigman, Acid phenolic. 
Summary 

Chemical Constituents from the Ethyl Acetate Extract of Ardisia gigantifolia Stapf. Leaves 
Seven compounds were isolated from the ethyl acetate extract of Ardisia gigantifolia Stapf. leaves. Their chemical 

structures were elucidated as benzoic acid (1), ferulic acid (2), vanillic acid (3), gallic acid (4), (3S,5R,6R,7E,9S)-megastigm-
7-ene-3,5,6,9-tetrol (5), hexahydroxydiphenic acid (6), 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylic acid (7) on the basis of detailed 
analysis of the 1D and 2D NMR, MS spectroscopic data in comparison with the literature values. This is the first time to 
report the existence of compounds 5-7 from the genus Ardisia, and compounds 2-3 was isolated for the first time from A. 
gigantifolia. 

Keywords: Ardisia gigantifolia Stapf., Megastigmane, Phenolic acid. 

 
1. Đặt vấn đề 
Cây khôi thuộc chi Ardisia hay còn gọi là lài 

sơn, có tên khoa học là Ardisia gigantifolia Stapf., 
thuộc họ Đơn nem (Myrsinaceae). Ở Việt Nam, 
loài này phân bố ở Vĩnh Phúc, Sơn La, Bắc 
Giang, Hà Nội (Ba Vì), Hà Nam, Ninh Bình, 
Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon 
Tum [1]. Cây khôi có vùng phân bố rộng nhưng 
số lượng không nhiều do tái sinh từ hạt kém, số 
lượng cây bố mẹ ít, thời gian sinh trưởng dài. 
Hiện nay, cây khôi đang được nghiên cứu nhân 
giống số lượng lớn tại vườn rừng hoặc vườn nhà 
tại tỉnh Quảng Ngãi và một số vùng khác để dùng 
làm dược liệu chữa bệnh [2]. Trong y học cổ 
truyền cây được sử dụng để điều trị bệnh đau dạ 
dày, cải thiện triệu chứng đau rát họng, viêm 
họng, thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể. 
Ngoài ra, cây còn được dùng để điều trị các bệnh 
về da và giảm tình trạng dị ứng, nổi mề đay, bệnh 
viêm loét, ghẻ lở ngoài da. Lá khôi còn được 
thêm vào các bài thuốc chữa bệnh thấp khớp [3]. 
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về thành 
phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài A. 
gigantifolia Stapf. [4]. Các kết quả nghiên cứu 
cho thấy loài A. gigantifolia chứa nhiều lớp chất 
thú vị như các triterpenoid, polyphenol, steroid, 
quinon, coumarin. Thành phần hóa học chính của 
rễ loài A. gigantifolia là các saponin triterpenoid 
[5], trong khi thành phần hóa học chính của lá 
loài A. gigantifolia lại là các polyphenol [6]. 
Theo nghiên cứu dược lý hiện đại dịch chiết 
ethanol loài A. gigantifolia có tác dụng chống 
ung thư, chống viêm và chống oxy hóa [7]. Ở 
Việt Nam, mới có nhóm nghiên cứu của PGS. TS. 
Phương Thiện Thương công bố kết quả phân lập 

được 5 hợp chất (3 flavonol glycosid, 1 phenolic 
và 1 glycoglycerolipid) [8]. Nghiên cứu này cung 
cấp thêm thông tin về thành phần hóa học của 
cao chiết ethyl acetat từ lá cây khôi (A. 
gigantifolia). 

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Nguyên liệu 
Lá khôi (Ardisia gigantifolia Stapf.) được thu 

hái vào ngày 20 tháng 11 năm 2023 tại xã Đại 
Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và được 
ThS. Lại Việt Hưng, ThS. Đặng Minh Tú tại 
Trung tâm Tài nguyên Dược liệu - Viện Dược 
liệu giám định tên khoa học. Mẫu tiêu bản VP-90 
được lưu giữ tại Trung tâm tài nguyên Dược liệu 
- Viện Dược liệu. 

2.2. Dung môi, hóa chất, thiết bị 
Các dung môi sử dụng là ethanol (EtOH), 

methanol (MeOH), dicloromethan (DCM), ethyl 
acetat (EA), aceton (A), n-hexan (H), nước cất 
(W). Phổ 1H NMR và 13C NMR được đo trên 
máy Bruker AM600 FT-NMR và máy Bruker 
500 MHz với TMS chất chuẩn nội. Sắc ký cột 
(CC) sử dụng silica gel (Merck), YMC RP-18 
(30-50 μm, Fuji Silysia Chemical Ltd.) và 
Sephadex LH-20 (Sigma-Aldrich). Sắc ký lớp 
mỏng (TLC) sử dụng bản tráng sẵn silica gel 60 
F254 và RP-18 F254. Vệt chất được phát hiện bằng 
cách phun đều thuốc thử acid H2SO4 10% và hơ 
nóng từ từ đến khi hiện màu. 

2.3. Phương pháp chiết xuất và phân lâp các 
hợp chất 

Lá cây khôi sau khi sấy khô, nghiền nhỏ (2 
kg) được chiết nóng 3 lần trong 20 l EtOH 70% ở 
70ºC trong 3 h. Dung môi chiết được tập hợp lại 
rồi quay cất loại dung môi dưới áp suất giảm thu 
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được cao EtOH. Cao EtOH được phân tán trong 
nước nóng (1 L) rồi chiết phân bố với n-hexan, 
dicloromethan và ethyl acetat. Dịch chiết n-hexan, 
dicloromethan và ethyl acetat được cô quay loại 
dung môi thu được các cao chiết n-hexan (8 g), 
dicloromethan (38 g), ethyl acetat (EA, 30 g) và 
1L dịch nước.  

Cao EA (30 g) được phân lập bằng sắc ký cột 
(CC) silica gel rửa giải với hệ dung môi 
DCM/MeOH (50/1, 30/1, 10/1, 1/1, 0/1, v/v) thu 
được các phân đoạn E1-E8. Phân đoạn E2 (1,4 g) 
được phân lập bằng CC silica gel với hệ dung môi 
rửa giải DCM/MeOH (40/1, v/v) thu được 3 phân 
đoạn E2a-E2c. Từ E2b (60 mg) phân lập được hai 
hợp chất 2 (2,3 mg) và 3 (6,3 mg) bằng CC pha đảo 
RP-18 rửa giải với hệ dung môi aceton/nước (1/3, 
v/v). Phân đoạn E4 (8,1 g) được kết tinh lại trong hệ 
dung môi DCM/MeOH (10/1, v/v) thu được 1 (5,7 
g). Phân đoạn E8 (0,5 g) được phân tách bằng CC 
silica gel với hệ dung môi rửa giải DCM/MeOH 
(10/1, v/v) thu được 4 phân đoạn E8a-E8d. Phân 
đoạn E8a (0,12 g) được phân lập bằng CC silica gel 
với hệ dung môi rửa giải EA/MeOH (100/1, v/v) 
thu được hợp chất 5 (30 mg). Hợp chất 4 (3 mg) 
được phân lập từ E8d (30 mg) qua CC silica gel 
với dung môi rửa giải ethyl acetat. Phân đoạn E6 
(4 g) được phân tách bằng CC silica gel với hệ 
dung môi rửa giải EtOAc/MeOH (100/0, l00/1, 
v/v) thu được 5 phân đoạn E6a-E6e. Phân đoạn 
E6a (1,04 g) được phân lập bằng CC silica gel với 
hệ dung môi rửa giải DCM/EtOAc (1/20, v/v) thu 
được hợp chất 6 (3,5 mg). Phân đoạn E6d (145 
mg) được phân lập bằng CC silica gel với hệ dung 
môi rửa giải DCM/EtOAc (1/3, v/v) thu được hợp 
chất 7 (6,5 mg).  

 Acid benzoic (1): Bột màu trắng; 1H-NMR 
(600 MHz, CD3OD) δ (ppm) 7,49 (2H, d, J = 7,2 
Hz, H-2, H-6); 7,36 (2H, dd, J = 7,2 , 7,8 Hz, H-
3, H-5); 7,30 (1H, m, H-4); 13C-NMR (125 MHz, 
CD3OD) δ (ppm) 178,6 (C-7); 141,7 (C-4); 127,9 
(C-3,5); 129,3 (C-2,6); 129,1 (C-1). 

Acid ferulic (2): Bột màu trắng; ESI-MS: m/z 
193,20 [M+H]+; 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) δ 
(ppm) 7,20 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-2); 6,83 (1H, d, 
J = 8,5 Hz, H-5); 7,07 (1H, dd, J = 8,5, 2,0 Hz, 
H-6); 6,82 (1H, d, J = 16,0 Hz, H-7); 7,62 (1H, d, 
J = 16,0 Hz, H-8); 3,91 (3H, s, 3-OCH3);

 13C-
NMR (125 MHz, CD3OD) xem Bảng 1. 

Acid vanilic (3): Bột màu trắng; ESI-MS: m/z 
167,20 [M-H]-; 1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ 
(ppm) 7,57-7,58 (2H, m, H-2, H-6); 6,86 (1H, d, 
J = 9,0 Hz, H-5); 3,91 (3H, s, 3-OCH3);

 13C-
NMR (150 MHz, CD3OD) xem Bảng 1. 

Acid gallic (4): Bột màu trắng; ESI-MS: m/z 
171,75 [M+H]+, 1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ 
(ppm) 7,08 (2H, s, H-2, H-6); 13C NMR (150 
MHz, CD3OD) xem Bảng 1. 

(3S,5R,6R,7E,9S)-megastigm-7-en-3,5,6,9-tetrol 
(5): Bột màu trắng; ESI-MS: m/z 245,55 [M+H]+, 

]: -2,45 (c 0.285, MeOH). 1H-NMR (600 MHz, 
CD3OD) δ (ppm) 1,47 (1H, ddd, J = 1,8, 3,6, 13,0 
Hz, H-2eq); 1,66 (1H, t, J = 12,0 Hz, H-2ax); 4,07 
(1H, m, H-3); 1,80 (2H, s, H-4); 6,08 (1H, d, J = 
15,6 Hz, H-7); 5,80 (1H, dd, J = 6,0, 15,6 Hz, H-8); 
4,36 (1H, m, H-9); 1,29 (3H, d, J = 6,0 Hz, H-10); 
1,24 (3H, s, H-11); 0,89 (3H, s, H-12); 1,13 (3H, s, 
H-13); 13C NMR (150 MHz, CD3OD) xem Bảng 1. 

Acid hexahydroxydiphenic (6): Bột màu 
trắng; 1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ (ppm) 
7,10 (2H, s, H-6, -6'); 13C-NMR (125 MHz, 
CD3OD) δ (ppm) 170,4 (C-7, C-7'); 116,3 (C-6, 
C-6'); 128,8 (C-5, C-5'); 139,6 (C-4, C-4'); 146,4 
(C-3, C-3'); 110,4 (C-2, C-2'); 122,0 (C-1, C-1'). 

5-(Hydroxymethyl) furan-2-carboxylic acid 

(7): Bột màu trắng; ESI-MS: m/z 143,40 [M+H]+, 
1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δ (ppm) 7,10 (1H, 
d, J = 3,6 Hz, H-3); 6,47 (1H, d, J = 3,6 Hz, H-4), 
4,59 (s, H-6); 13C-NMR (125 MHz, CD3OD) δ 
(ppm) 57,5 (C-6); 159,1 (C-5); 110,3 (C-4); 
116,7 (C-3); 148,2 (C-2); 162,9 (C-1). 

3. Kết quả và bàn luận 

 
Hình 1. Cấu trúc hóa học các hợp chất từ 1-7  

 
Hợp chất 1 được phân lập dưới dạng bột màu 

trắng. Phổ 1H-NMR của 1 cho thấy có tín hiệu 
của 5 proton vòng benzen (H 7,49 (2H, d, J = 7,2 
Hz, H-2 và H-6); 7,36 (2H, d, J = 7,2; 7,8 Hz, H-
3 và H-5) và tín hiệu của H-4 ở H 7,30 ppm. Phổ 
13C-NMR của 1 cho thấy tín hiệu của 7 carbon, 
trong đó có 1 nhóm COOH ở C 178,6 và các tín 
hiệu của các carbon vòng thơm ở C 141,7; 129,3; 
127,9 và 129,1 tương ứng tại các vị trí C-4, C-2, 
C-6, C-3, C-5 và C-1. Từ các dữ liệu phổ 1H-
NMR và 13C-NMR của 1 kết hợp so sánh với tài 
liệu [9], hợp chất 1 được xác định là acid benzoic. 

Hợp chất 2 được phân lập dưới dạng bột màu 
trắng. Phổ ESI-MS của 2 xuất hiện pic ion giả 
phân tử tại m/z 193,20 [M+H]+. Phổ 1H-NMR chỉ 
ra 2 có 1 vòng benzen thế 1,3,4 (H 7,20 (1H, d, J 
= 2,0 Hz, H-2); 6,83 (1H, d, J = 8,5 Hz, H-5); 
7,07 (1H, dd, J = 2,0; 8,5 Hz, H-6)) và 2 proton 
nối đôi (H 7,62 (1H, d, J = 16,0 Hz, H-8); 6,82 
(1H, d, J = 16,0 Hz, H-7)) có cấu hình trans (J7,8 
= 16,0 Hz); ngoài ra, 2 còn có 1 nhóm methoxy 
tại 3,91 (3H, s, OCH3). Phổ 13C-NMR cho thấy 1 
tín hiệu carbon của nhóm methoxy tại C 56,5 
(OCH3); 1 carbon bậc 4 (C 127,9 (C-1)), 2 
carbon olefin mạch nhánh (C 111,7 (C-8); 147,0 
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(C-7)) và 6 carbon vòng benzen. Phổ HMBC cho 
thấy tương tác giữa các proton H-2 (H 7,20), H-6 
(H 7,07), H-5 (H 6,83) và proton của nhóm 
methoxy (H 3,91) với carbon tại C 149,5 (C-3) . 

Từ đó xác định được vị trí nhóm methoxy tại C-3.  
So sánh với tài liệu tham khảo [10] (Bảng 1) cho 
thấy 2 là acid ferulic. Hợp chất này lần đầu tiên 
được phân lập từ loài A. gigantifolia. 

Bảng 1. Dữ liệu hổ 13C -NMR của 2-5 và các chất tham khảo 

2 3 4 5 C a,gC cC a,bC dC a,bC eC a,bC fC 
1 127,9 127,9 123,1 123,5  121,9 122,0 40,7 40,6 
2 116,0 116,0 113,9 113,8 110,3 110,3 46,4 46,3 
3 149,5 149,5 148,7 148,6 146,3 146,3 65,2 65,1 
4 150,6 150,6 152,7 152,5 139,6 139,5 45,6 45,5 
5 116,6 116,6 115,8 115,8 146,3 146,3 77,8 77,7 
6 124,1 123,9 125,2 125,2 110,3 110,3 78,9 78,8 
7 146,7 147,0 170,1 170,3 170,4 170,4 131,0 130,9 
8 111,8 111,8 56,4 56,3   136,0 135,9 
9 171,0 171,1     69,5 69,4 
10 56,6 56,6     24,1 24,0 
11       27,5 27,5 
12       26,2 26,1 
13       27,1 27,1 

a,bC : đo trong CD3OD, 150 MHz, a,gC: đo trong CD3OD, 125 MHz, cC của acid ferulic [10] , dC của acid vanilic [11], 
eC của acid gallic [12], fC của (3S,5R,6R,7E,9S)-megastigm-7-en-3,5,6,9-tetrol [13].  

 
Hợp chất 3 được phân lập dưới dạng bột màu 

trắng. Phổ ESI-MS 3 xuất hiện pic ion giả phân 
tử tại m/z 167,20 [M-H]-. Phổ 1H-NMR chỉ ra 3 
có 1 vòng benzen thế 1,3,4 (H 7,57 7,57-7,58 
(2H, m, H-2, H-6); 6,86 (1H, d, J = 8,0 Hz, H-5); 
1 nhóm methoxy tại H 3,91 (3H, s, OCH3). Phổ 
13C-NMR cho thấy tín hiệu của 8 carbon [3 nhóm 
methin tại C 113,9 (C-2); 115,8 (C-5); 125,2 (C-
6)]; 4 carbon tại C 123,1 (C-1); 148,7 (C-3); 
152,7 (C-4); 170,1 (CO) và 1 nhóm methoxy tại 
C 56,4. Vị trí của nhóm methoxy được xác định 
thông qua các tương tác HMBC giữa các proton 
H-2 (H 7,57), H-5 (H 6,86) và proton của nhóm 
methoxy (H 3,91) với carbon tại C 148,7 (C-3). 
Từ các dữ liệu phổ của hợp chất 3 kết hợp so 
sánh với tài liệu tham khảo [11] (Bảng 1) hợp 
chất 3 được xác định là acid vanillic. Hợp chất 
này lần đầu tiên được phân lập từ loài A. 
gigantifolia. 

Hợp chất 4 được phân lập dưới dạng bột màu 
trắng. Phổ 1H-NMR của 4 cho thấy tín hiệu của 2 
proton vòng thơm (H 7,08 (2H, s, H-2 và H-6)). 
Phổ 13C-NMR của 4 cho thấy tín hiệu của 7 
carbon, trong đó có 1 nhóm COOH ở C 170,4 và 
các tín hiệu của các carbon vòng thơm ở C 
139,6; 110,3; 146,3 và 121,9 tương ứng tại các vị 
trí C-4, C-2/C-6, C-3/C-5 và C-1. Từ các dữ liệu 
phổ 1H-NMR và 13C-NMR của 4 kết hợp so sánh 
với tài liệu [12] (Bảng 1), hợp chất 4 được xác 
định là acid gallic. 

Hợp chất 5 được phân lập dưới dạng bột màu 
trắng. Phổ 1H-NMR của 5 cho thấy tín hiệu của 4 
nhóm methyl trong đó có 1 nhóm methyl bậc hai 
dưới dạng doublet tại H 1,29 (3H, d, J = 6,0 Hz, 
H-10), 3 nhóm methyl gắn với các nguyên tử 
carbon không liên kết hydro tại H 1,24 (s, H-11); 

0,89 (s, H-12); 1,13 (s, H-13); 2 nhóm methylen 
tại H 1,47 (1H, ddd, J = 1,8; 3,6; 12,0 Hz; H-
2eq); 1,66 (1H, t, J = 12,0 Hz; H-2ax) và 1,80 
(1H, m, H-4), 2 nhóm oxymethin tại H 4,07 (1H, 
m, H-3); 4,46 (1H, m, H-9) và các tín hiệu liên 
kết đôi ở dạng trans tại H 6,08 (1H, d, J = 15,6 
Hz, H-7); 5,80 (1H, dd, J = 6,0; 15,6 Hz, H-8). 
Trên phổ 13C-NMR của 5 nhận thấy tín hiệu của 
13 nguyên tử carbon và dựa trên phổ 2 chiều 
HSQC có thể phân biệt được các tín hiệu carbon 
này gồm 3 carbon không liên kết trực tiếp với 
hydro, 4 nhóm methin, 2 nhóm methylen và 4 
nhóm methyl. Hai tín hiệu carbon olefin tại C 

131,0 (C-7) và 136,0 (C-8) cho thấy sự có mặt 
của 1 liên kết đôi. Ngoài ra trên phổ còn xuất 
hiện tín hiệu của 4 nhóm methyl tại C 24,1 (C-
10); 27,5 (C-11); 26,2 (C-12) và 27,1 (C-13). Phổ 
HMBC cho thấy các tương tác HMBC từ H-7 (δH 
6,08) và H-8 (δH 5,80) tới C-9 (δC 69,5)/C-6 (δC 

78,9), từ H-2 (δH 1,47), H-4 (δH 1,80), H-12 (δH 
0,89) tới C-6 (δC 78,9), từ H-11 (δH 1,24), H-4 (δH 
1,80) tới C-2 (δC 46,4); H-13 (δH 1,13), H-2 (δH 
1,47) tới C-4 (δC 45,6) cho phép quy kết thêm các 
giá trị phổ tại C-2, C-4, C-6 và C-9. Từ các dữ 
liệu phổ cộng hưởng từ một chiều và hai chiều 
của 5 kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo [13] 
(Bảng 1), 5 được xác định là dẫn xuất của 
megastigman, (3S,5R,6R,7E,9S)-megastigm-7-
en-3,5,6,9-tetrol. Hợp chất này lần đầu tiên được 
phân lập từ chi Ardisia. 

Hợp chất 6 được phân lập dưới dạng bột 
màu trắng. Phổ 1H-NMR của 6 cho thấy có tín 
hiệu của 2 proton vòng thơm (H 7,08 (2H, s, 
H-6 và H-6')). Phổ 13C-NMR của 6 cũng cho 
thấy tín hiệu của 7 carbon, trong đó có 2 nhóm 
COOH ở C 170,4 và các tín hiệu của carbon ở 
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2 vòng thơm ở C 122,0; 110,4; 146,4; 139,6; 
128,8; 116,3 tương ứng tại các vị trí C-1/C-1', 
C-2/C-2', C-3/C-3', C-4/C-4', C-5/C-5' và C-
6/C-6'. Từ các dữ liệu phổ 1H-NMR và 13C-
NMR và kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo 
[14], hợp chất 6 được xác định là acid 
hexahydroxydiphenic. Hợp chất này lần đầu 
tiên được phân lập từ chi Ardisia. 

 

 

Hình 2. Các tương tác HMBC của hợp chất 5 

 
Hợp chất 7 được phân lập dưới dạng bột màu 

trắng. Phổ 1D-NMR cho thấy 7 có 1 nhóm 
COOH tại C 162,9 (C-1), 1 nhóm methylen gắn 
với nhóm hydroxy tại H 4,59 (2H, s, H-6); C 

57,5 (C-6); 2 nhóm methin H 7,10 (1H, d, J = 
3,6 Hz, H-3) và 6,47 (1H, d, J = 3,6 Hz, H-4)] 

với hằng số J = 3,6 Hz gợi ý 7 có vòng furfural. 
Từ các dữ kiện phổ 1H-NMR, 13C-NMR và kết 
hợp so sánh với tài liệu tham khảo [15] xác định 
7 là acid 5-(hydroxymethyl) furan-2-carboxylic. 
Hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ chi 
Ardisia. 

4. Kết luận 
Từ cao chiết ethyl acetat của lá khôi 

(Ardisia gigantifolia Stapt.) đã phân lập và xác 
định cấu trúc 7 hợp chất trong đó có 5 hợp chất 
phenolic (1-4, 6) cụ thể là: acid benzoic (1), 
acid ferulic (2), acid vanillic (3), acid gallic (4), 
(3S,5R,6R,7E,9S)-megastigm-7-en-3,5,6,9-
tetrol (5), acid hexahydroxydiphenic (6), acid 
5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylic (7). Cấu 
trúc của các hợp chất được xác định bằng 
phương pháp phổ NMR kết hợp so sánh số liệu 
phổ với tài liệu tham khảo. Đây là lần đầu tiên 
hợp chất 5-7 được phân lập từ chi Ardisia và 
hợp chất 2, 3 lần đầu tiên được phân lập từ loài 
A. gigantifolia Stapf. Kết quả nghiên cứu đã 
góp phần cung cấp thêm thông tin về thành 
phần hóa học loài A. gigantifolia Stapf.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề 
án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (mã số: 
05/ĐAKHVP/2022-2024).
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